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VĂN BẢN MỚI 

1. Những lĩnh vực được ưu tiên sử 
dụng vốn ODA. 

2. Điều kiện và tiêu chuẩn xét tặng 
Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải 
thưởng Nhà nước về văn học, nghệ 
thuật. 

3. Trường mẫu giáo, mầm non và nhà 
trẻ phải đảm bảo diện tích tối thiểu 
8m2/trẻ em đối với khu vực thành phố, 
thị xã, núi cao và hải đảo. 

4. Sửa đổi một số quy định về điều  

kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực 
tài nguyên và môi trường. 

5. Các quy định cụ thể về vận hành thị 
trường phát điện cạnh tranh. 

6. Cơ chế đầu mối luân phiên trong 
kinh doanh xuất khẩu gạo. 

7. Sửa đổi một số quy định về cưỡng 
chế thi hành quyết định hành chính 
thuế.  

 
VĂN BẢN TRÊN BÀN SOẠN THẢO 

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. 

 
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT 

1. Việc giải quyết tố cáo phải thực hiện theo những nguyên tắc nào? 

2. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc tiếp nhận, 
giải quyết tố cáo? 

3. Theo Luật Tố cáo, người bị tố cáo có những nghĩa vụ gì? 

4. Người giải quyết tố cáo có các nghĩa vụ gì? 
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1. NHỮNG LĨNH VỰC ĐƯỢC ƯU TIÊN 
SỬ DỤNG VỐN ODA  

Nội dung này được thể hiện 
tại Nghị định 132/2018/NĐ-CP ngày 
01/10/2018 của Chính phủ sửa đổi Nghị 
định 16/2016/NĐ-CP về quản lý và sử 
dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức 
(ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà 
tài trợ nước ngoài. 

Cụ thể, những lĩnh vực được ưu 
tiên sử dụng vốn ODA bao gồm: hạ 
tầng giao thông, hạ tầng xã hội (y tế, 
giáo dục, giáo dục nghề nghiệp), phát 
triển đô thị thông minh, thủy lợi; 
nghiên cứu, xây dựng chính sách, thể 
chế và cải cách; phát triển nguồn nhân 
lực, chuyển giao tri thức và phát triển 
công nghệ; giải quyết ô nhiễm và 
nâng cao chất lượng môi trường; 
phòng, chống giảm nhẹ rủi ro thiên 
tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và 
tăng trưởng xanh; sử dụng làm nguồn 
vốn đầu tư của Nhà nước tham gia các 
dự án theo hình thức đối tác công tư 
(PPP); lĩnh vực ưu tiên khác theo 
quyết định của Thủ tướng. 

Vốn ODA không hoàn lại được 
ưu tiên sử dụng để thực hiện chương 
trình, dự án tăng cường năng lực; xây 
dựng chính sách, thể chế và cải cách; 
phòng, chống, giảm nhẹ rủi ro thiên 
tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, 
an sinh xã hội, chuẩn bị các dự án kết 
cấu hạ tầng có kỹ thuật, công nghệ 
phức tạp, dự án đầu tư theo hình thức 
đối tác công tư (PPP) hoặc đồng tài 
trợ cho dự án sử dụng vốn vay ưu đãi 
nhằm làm tăng thành tố ưu đãi của 
khoản vay. Vốn vay ưu đãi được ưu 
tiên sử dụng cho chương trình, dự án 

cơ sở hạ tầng quy mô lớn, có khả năng 
tạo ra nguồn thu để trả nợ; dự án vay 
về để cho vay lại. Việc vay theo 
phương thức chỉ định nhà cung cấp, 
nhà thầu của nhà tài trợ nước ngoài áp 
dụng đối với: Khoản vay hỗ trợ giải 
quyết các vấn đề khẩn cấp về thiên tai, 
thảm họa, đảm bảo an ninh, quốc 
phòng, an ninh năng lượng; trường 
hợp chủ dự án chứng minh hàng hóa, 
thiết bị của nhà tài trợ nước ngoài có 
ưu thế vượt trội về công nghệ, giá cả; 
các trường hợp cụ thể khác theo quyết 
định của Thủ tướng Chính phủ. Vốn 
vay ODA, vốn vay ưu đãi chỉ sử dụng 
cho chi đầu tư phát triển, không sử 
dụng cho chi thường xuyên. 

Cũng theo Nghị định này, thời 
gian xử lý đơn rút vốn ODA, vốn vay 
ưu đãi tại Bộ Tài chính là 04 ngày kể 
từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

Nghị định này có hiệu lực từ 
ngày 01/10/2018.  

 

2. ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN XÉT 
TẶNG GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH 
GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC VỀ VĂN 
HỌC NGHỆ THUẬT 

Ngày 01/10/2018 Chính phủ 
ban hành Nghị định số 133/2018/NĐ-
CP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 90/2014/NĐ-CPngày 29 
tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về 
“Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải 
thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ 
thuật. Theo đó, điều kiện xét tặng 
“Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải 
thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ 
thuật như sau: tác giả có tác phẩm, 
công trình văn học, nghệ thuật được 
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xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, 
“Giải thưởng Nhà nước” phải trung 
thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội 
chủ nghĩa; chấp hành tốt pháp luật 
Việt Nam. Tác phẩm, công trình văn 
học, nghệ thuật xét tặng “Giải thưởng 
Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà 
nước” phải đáp ứng các điều kiện sau 
đây: đã được công bố, sử dụng dưới 
các hình thức xuất bản, kiến trúc, triển 
lãm, sân khấu, điện ảnh, phát thanh, 
truyền hình, giảng dạy, đĩa hát và các 
hình thức khác kể từ ngày thành lập 
nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay 
là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam) mùng 2 tháng 9 năm 1945. 
Thời gian công bố tối thiểu là 05 năm 
đối với “Giải thưởng Hồ Chí Minh” 
và 03 năm đối với “Giải thưởng Nhà 
nước” tính đến thời điểm nộp hồ sơ tại 
cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương quản lý về lĩnh vực văn 
hóa, nghệ thuật hoặc Hội Văn học, 
nghệ thuật chuyên ngành Trung ương; 
không có tranh chấp về quyền tác giả 
kể từ thời điểm được công bố. 

Tác giả được xét tặng “Giải 
thưởng Hồ Chí Minh” phải có tác 
phẩm, công trình văn học, nghệ thuật 
đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây: đối 
với những tác phẩm, công trình được 
công bố, sử dụng từ năm 1993 trở về 
trước tác phẩm phải có tác dụng to lớn 
phục vụ sự nghiệp cách mạng, có ảnh 
hưởng rộng lớn và lâu dài trong đời 
sống xã hội, góp phần quan trọng vào 
việc thay đổi nhận thức của nhân dân 
trong sự nghiệp phát triển văn học, 
nghệ thuật Việt Nam, xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc; có giá trị đặc biệt xuất sắc 

về văn học, nghệ thuật, về nội dung tư 
tưởng và hình thức nghệ thuật. Đối 
với những tác phẩm, công trình được 
công bố, sử dụng sau năm 1993 phải 
có tác dụng to lớn phục vụ sự nghiệp 
cách mạng, có ảnh hưởng rộng lớn và 
lâu dài trong đời sống xã hội, góp 
phần quan trọng vào việc thay 
đổi nhận thức của nhân dân trong sự 
nghiệp phát triển văn học, nghệ thuật 
Việt Nam, xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc; có giá trị đặc biệt xuất sắc về 
văn học, nghệ thuật, về nội dung tư 
tưởng và hình thức nghệ thuật: Đã 
được tặng Giải Vàng, Giải A, Giải 
Nhất tại các cuộc thi, liên hoan 
chuyên nghiệp và triển lãm về văn 
học, nghệ thuật cấp quốc gia do Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức 
hoặc Giải thưởng cao nhất của Hội 
Văn học, nghệ thuật chuyên ngành 
Trung ương thuộc lĩnh vực chuyên 
ngành hoặc được tặng giải cao nhất tại 
các cuộc thi, liên hoan chuyên nghiệp 
và triển lãm về văn học, nghệ thuật 
quốc tế có uy tín. 

Tác giả được xét tặng “Giải 
thưởng Nhà nước” phải có tác phẩm, 
công trình văn học, nghệ thuật đáp 
ứng các tiêu chuẩn sau đây: đối với 
những tác phẩm, công trình được công 
bố, sử dụng từ năm 1993 trở về trước: 
có tác dụng tốt trong giáo dục, xây 
dựng con người mới, nâng cao trình 
độ thẩm mỹ của nhân dân, góp phần 
đáng kể vào việc thay đổi nhận thức 
của nhân dân trong sự nghiệp phát 
triển văn học, nghệ thuật Việt Nam, 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; có giá trị 
xuất sắc về văn học, nghệ thuật, về nội 
dung tư tưởng và hình thức nghệ 
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thuật. Đối với những tác phẩm, công 
trình được công bố, sử dụng sau năm 
1993 tác phẩm phải có tác dụng tốt 
trong giáo dục, xây dựng con người 
mới, nâng cao trình độ thẩm mỹ của 
nhân dân, góp phần đáng kể vào việc 
thay đổi nhận thức của nhân dân trong 
sự nghiệp phát triển văn học, nghệ 
thuật Việt Nam, xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc; có giá trị xuất sắc về văn 
học, nghệ thuật, về nội dung tư tưởng 
và hình thức nghệ thuật: Đã được tặng 
Giải Nhất, Nhì, Ba (Giải A, B, C hoặc 
Giải Vàng, Bạc, Đồng) tại các cuộc 
thi, liên hoan chuyên nghiệp và triển 
lãm về văn học, nghệ thuật cấp quốc 
gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tổ chức hoặc được tặng Giải Nhất, 
Nhì, Ba (Giải A, B, C hoặc Giải Vàng, 
Bạc, Đồng) của Hội Văn học, nghệ 
thuật chuyên ngành Trung ương thuộc 
lĩnh vực chuyên ngành hoặc được tặng 
giải thưởng chính tại các cuộc thi, liên 
hoan chuyên nghiệp và triển lãm về 
văn học, nghệ thuật quốc tế có uy tín. 

Nghị định này có hiệu lực thi 
hành từ ngày 15/11/2018. 

 

3. TRƯỜNG MẪU GIÁO, MẦM NON 
VÀ NHÀ TRẺ PHẢI ĐẢM BẢO DIỆN 
TÍCH TỐI THIỂU 8M2/TRẺ EM ĐỐI 
VỚI KHU VỰC THÀNH PHỐ, THỊ XÃ, 
NÚI CAO VÀ HẢI ĐẢO  

Đây là một trong những nội 
dung được quy định tại Nghị định 
135/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban 
hành ngày 04/10/2018 sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-
CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy 

định về điều kiện đầu tư và hoạt động 
trong lĩnh vực giáo dục. 

Theo đó, trường mẫu giáo, mầm 
non và nhà trẻ được đặt tại khu dân cư 
bảo đảm các quy định về an toàn và 
vệ sinh môi trường. Về diện tích xây 
dựng, các trường nêu trên phải đảm 
bảo diện tích bình quân tối thiểu 
12m2 cho một trẻ em đối với khu vực 
đồng bằng, trung du và 08m2 cho một 
trẻ đối với khu vực thành phố, thị xã, 
núi cao và hải đảo. 

Đối với các lớp mẫu giáo độc 
lập tư thục, yêu cầu đặt ra là phải có 
giáo viên trình độ đạt chuẩn; có phòng 
nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ 
em an toàn; diện tích phòng nuôi 
dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em bảo 
đảm ít nhất 1,5 m2 cho một trẻ em; có 
chỗ chơi, có hàng rào và cổng bảo vệ 
an toàn cho trẻ em; những nơi có tổ 
chức ăn cho trẻ em phải có bếp riêng, 
an toàn; bảo đảm phòng chống cháy 
nổ và vệ sinh an toàn thực phẩm; có 
đủ nước sạch dùng cho sinh hoạt và 
đủ nước uống hàng ngày cho trẻ em; 
có chiếu hoặc thảm ngồi chơi, giường 
nằm, chăn, gối, màn để ngủ, dụng cụ 
đựng nước uống, đồ dùng, đồ chơi và 
giá để, giá để khăn và ca, cốc, có đủ 
bô đi vệ sinh và tài liệu phục vụ hoạt 
động chơi và chơi - tập có chủ đích. 
Tài liệu cho người nuôi dạy trẻ em, 
gồm: bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện 
hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em; 
sổ theo dõi trẻ; sổ theo dõi tài sản của 
nhóm trẻ; tài liệu dùng để phổ biến 
kiến thức nuôi dạy con cho cha mẹ. 

Trang thiết bị đối với một lớp 
mẫu giáo độc lập tối thiểu phải có 
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bàn, ghế đúng quy cách cho trẻ em 
ngồi (đặc biệt đối với trẻ em 05 tuổi): 
một bàn và hai ghế cho hai trẻ em; 
một bàn, một ghế và một bảng cho 
giáo viên; đồ dùng, đồ chơi và giá để; 
bình đựng nước uống, nước sinh hoạt; 
tài liệu cho hoạt động chơi và học có 
chủ đích. Đối với lớp bán trú phải có 
chiếu hoặc giường nằm, chăn, gối, 
màn, quạt; 

Tại những nơi chưa có mạng 
lưới trường mầm non đáp ứng yêu 
cầu, các cá nhân có thể tổ chức nhóm 
trẻ nhưng phải đăng ký hoạt động với 
UBND xã, số lượng trẻ em trong các 
nhóm trẻ này tối đa chỉ là 07 trẻ, 
người chăm sóc trẻ em có đủ sức 
khỏe, đủ năng lực chịu trách nhiệm 
dân sự và có chứng chỉ bồi dưỡng 
nghiệp vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ 
em theo quy định. Cơ sở vật chất phải 
bảo đảm các điều kiện tối thiểu như 
sau: phòng nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ 
em có diện tích tối thiểu là 15 m2; bảo 
đảm an toàn, thoáng, mát; có đồ chơi 
an toàn, phù hợp lứa tuổi của trẻ em; 
có đủ đồ dùng và các thiết bị phục vụ 
nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em; có đủ 
nước uống và nước sinh hoạt cho trẻ 
em hằng ngày; có phòng vệ sinh và 
thiết bị vệ sinh phù hợp với trẻ em; có 
tài liệu hướng dẫn thực hiện chăm sóc, 
giáo dục trẻ em 

Nghị định này được Chính phủ 
ban hành ngày 04/10/2018, có hiệu 
lực từ ngày 20/11/2018.  

 

4. SỬA ĐỔI MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ 
ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH 

THUỘC LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ 
MÔI TRƯỜNG 

Nghị định số 136/2018/NĐ-CP 
sửa đổi một số điều của các Nghị định 
liên quan đến điều kiện đầu tư kinh 
doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và 
môi trường được Chính phủ ban hành 
ngày 05/10/2018. 

Theo đó, Nghị định số 43/2014/NĐ-
CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Đất đai được sửa đổi như sau: tổ chức 
sự nghiệp, doanh nghiệp được thực 
hiện điều tra, đánh giá đất đai khi có 
chức năng thực hiện điều tra, đánh giá 
đất đai đối với các tổ chức sự nghiệp 
của Nhà nước. Cá nhân thực hiện điều 
tra, đánh giá đất đai trong tổ chức có 
chức năng điều tra, đánh giá đất đai 
phải có trình độ từ đại học trở lên 
thuộc các chuyên ngành về quản lý 
đất đai, địa chính, khoa học đất, thổ 
nhưỡng, môi trường và các chuyên 
ngành khác có liên quan đến điều tra, 
đánh giá đất đai; có thời gian công tác 
trong lĩnh vực quản lý tài nguyên đất 
hoặc điều tra, đánh giá đất đai từ 30 
(ba mươi) tháng trở lên. Tổ chức sự 
nghiệp, doanh nghiệp được hoạt động 
xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai khi có 
đủ các điều kiện sau đây: có chức 
năng xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 
đối với các tổ chức sự nghiệp của Nhà 
nước; có ít nhất 05 (năm) cá nhân đối 
với hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu 
đất đai cấp huyện, có ít nhất 10 
(mười) cá nhân đối với hoạt động xây 
dựng cơ sở dữ liệu đất đai cấp tỉnh và 
xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại 
Trung ương đủ điều kiện quy định. 
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Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 
15/5/2014 của Chính phủ quy định về 
định giá đất được sửa đổi, bổ sung 
như sau: cá nhân chỉ được hành nghề 
tư vấn xác định giá đất trong tổ chức 
có chức năng tư vấn xác định giá đất 
khi có Chứng chỉ định giá đất được 
cấp theo quy định của pháp luật về đất 
đai; có Thẻ thẩm định viên về giá 
hoặc Chứng chỉ định giá bất động sản 
và Giấy chứng nhận đã hoàn thành 
khóa học bồi dưỡng về định giá đất 
theo chương trình bồi dưỡng về định 
giá đất do Bộ Tài nguyên và Môi 
trường ban hành.  

Cá nhân được cấp Chứng chỉ 
định giá đất phải có đủ các điều kiện 
sau: có trình độ từ đại học trở lên 
thuộc các chuyên ngành về quản lý 
đất đai, địa chính, bất động sản, vật 
giá, thẩm định giá, kinh tế, tài chính, 
kế toán, kiểm toán, ngân hàng, kinh 
tế-kỹ thuật, kỹ thuật, luật; có thời gian 
công tác thực tế theo chuyên ngành 
đào tạo từ 36 (ba mươi sáu) tháng trở 
lên sau khi có bằng tốt nghiệp chuyên 
ngành quy định tại điểm a Khoản này 
tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp 
Chứng chỉ định giá đất; có Giấy 
chứng nhận đã hoàn thành khóa học 
bồi dưỡng về định giá đất theo chương 
trình bồi dưỡng về định giá đất do Bộ 
Tài nguyên và Môi trường ban hành. 

Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chính phủ quy định một số 
điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh 
vực tài nguyên và môi trường được 
sửa đổi như sau: Tổ chức, cá nhân 
hành nghề khoan nước dưới đất có đủ 
các điều kiện sau đây: có quyết định 

thành lập tổ chức của cấp có thẩm 
quyền hoặc một trong các loại giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh và 
đăng ký thuế, giấy chứng nhận đăng 
ký doanh nghiệp đối với tổ chức hoặc 
giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 
doanh đối với nhóm cá nhân, hộ gia 
đình do cơ quan có thẩm quyền cấp. 
Người đứng đầu tổ chức hoặc người 
chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật 
của tổ chức, cá nhân hành nghề phải 
đáp ứng các điều kiện sau: đối với 
hành nghề khoan nước dưới đất quy 
mô nhỏ phải có trình độ chuyên môn 
tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc các 
ngành địa chất (địa chất thăm dò, địa 
chất thủy văn, địa chất công trình, địa 
kỹ thuật), khoan hoặc công nhân 
khoan có tay nghề bậc 3/7 hoặc tương 
đương trở lên; đã trực tiếp tham gia 
thiết kế, lập báo cáo hoặc thi công 
khoan ít nhất 03 (ba) công trình khoan 
nước dưới đất đối với hành nghề 
khoan nước dưới đất quy mô vừa phải 
có trình độ chuyên môn tốt nghiệp 
trung cấp trở lên thuộc các ngành địa 
chất (địa chất thăm dò, địa chất thủy 
văn, địa chất công trình, địa kỹ thuật), 
khoan; đã trực tiếp tham gia lập đề án, 
báo cáo thăm dò, thiết kế hệ thống 
giếng khai thác hoặc chỉ đạo thi công 
ít nhất 03 (ba) công trình khoan nước 
dưới đất có lưu lượng từ 200 m3/ngày 
đêm trở lên; đối với hành nghề khoan 
nước dưới đất quy mô lớn phải có 
trình độ chuyên môn tốt nghiệp đại 
học trở lên thuộc các ngành địa chất 
(địa chất thăm dò, địa chất thủy văn, 
địa chất công trình, địa kỹ thuật), 
khoan; đã trực tiếp tham gia lập đề án, 



Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật 
 

Bản tin Tóm tắt văn bản pháp luật mới      Số 40  ngày  15/10/2018  trang  7/12 

 

báo cáo thăm dò, thiết kế hệ thống 
giếng khai thác hoặc chỉ đạo thi công 
ít nhất 03 (ba) công trình khoan nước 

dưới đất có lưu lượng từ 
3.000m3/ngày đêm trở lên. 

Nghị định này có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày 05/10/2018. 

 
VĂN BẢN CỦA BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG 

 
5. CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ VẬN 
HÀNH THỊ TRƯỜNG PHÁT ĐIỆN 
CẠNH TRANH 

Bộ Công Thương ban hành 
Thông tư số 28/2018/TT-BCT ngày 
27/09/2018, quy định cụ thể các vấn 
đề về vận hành thị trường phát điện 
cạnh tranh. 

Thông tư nêu rõ đơn vị sở hữu 
nhà máy điện với công suất đặt đến 30 
MW, đấu nối lưới điện cấp điện áp từ 
110KV trở lên được quyền tham gia 
thị trường điện. Đơn vị phải làm hồ sơ 
đăng ký cũng như chuẩn bị đầy đủ hạ 
tầng để đạt khả năng cấp được điện. 
Đối với nhà máy điện có giấy phép 
hoạt động và công suất đặt lớn hơn 30 
MW phải tham gia thị trường điện 
trong vòng 30 ngày kể từ ngày vận 
hành thương mại. Trường hợp nhà 
máy điện không duy trì được công 
suất đặt lớn hơn 30 MW trong thời 
hạn 01 năm liên tục sẽ bị buộc chấm 
dứt tham gia thị trường điện. 

Các đơn vị tham gia thị trường 
điện phải tuân theo quy định về giá 
trần thị trường điện và được xác định 
giá dựa trên phương pháp lập lịch 
không ràng buộc, giá điện năng thị 
trường không vượt quá giá trần thị 
trường điện. 

Về xác định giá điện năng thị 
trường, sau ngày giao dịch D (ngày 
giao dịch hiện tại), đơn vị vận hành hệ 
thống điện và thị trường điện có trách 
nhiệm lập lịch tính giá điện năng thị 
trường cho từng chu kỳ giao dịch của 
ngày D theo trình tự sau: tính toán phụ 
tải hệ thống trong chu kỳ giao dịch 
bằng cách quy đổi sản lượng đo đếm 
về phía đầu cực các tổ máy phát điện; 
thực hiện lập lịch tính giá điện năng 
thị trường. Giá điện năng thị trường 
bằng giá chào của dải công suất cuối 
cùng được xếp lịch để đáp ứng mức 
phụ tải hệ thống trong lịch tính giá 
điện năng thị trường. Trước 9h00 
ngày D+2, Đơn vị vận hành hệ thống 
điện và thị trường điện có trách nhiệm 
công bố giá điện năng thị trường của 
từng chu kỳ giao dịch trong ngày D. 

Thông tư cũng quy định một 
loạt các vấn đề khác liên quan đến 
việc vận hành trong thị trường điện 
cạnh tranh. Thông tư có hiệu lực từ 
15/11/2018. 

 

6. CƠ CHẾ ĐẦU MỐI LUÂN PHIÊN 
TRONG KINH DOANH XUẤT KHẨU 
GẠO 

Đây là nội dung được Bộ Công 
Thương phê duyệt trong Thông tư 
30/2018/TT-BCT quy định chi tiết một 
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số điều của Nghị định 107/2018/NĐ-CP 
ngày 15/08/2018 của Chính phủ về kinh 
doanh xuất khẩu gạo ngày 01/10/2018. 

Theo đó, cơ chế đầu mối luân 
phiên là cơ chế được áp dụng khi có 
từ hai thương nhân trở lên được chỉ 
định làm đầu mối tại một thị trường 
có hợp đồng tập trung nhưng cơ quan 
có thẩm quyền, hoặc nhà nhập khẩu 
nước ngoài được chỉ định yêu cầu mỗi 
đợt đấu thầu nhập khẩu gạo theo hợp 
đồng tập trung chỉ có một thương 
nhân được tham gia ký kết, giao dịch 
hợp đồng. Trình tự cơ chế đầu mối 
luân phiên được thực hiện như sau: 
chậm nhất là 01 ngày kể từ ngày nhận 
được thông báo của nước nhập khẩu 
về việc nhập khẩu gạo, thương nhân 
đến lượt luân phiên báo cáo Bộ Công 
Thương và Hiệp hội Lương thực Việt 
Nam về khả năng tham gia đợt đấu 
thầu; chậm nhất là 01 ngày kể từ ngày 
nhận được kiến nghị từ chối tham gia 
đấu thầu của thương nhân đầu mối 
đến lượt luân phiên, thương nhân đầu 
mối đến lượt luân phiên liền tiếp theo 
trao đổi thống nhất với Hiệp hội 
Lương thực Việt Nam về khả năng 
tham gia đấu thầu. Thương nhân đầu 
mối ký kết hợp đồng tập trung được 
thực hiện 2/3 số lượng 20% lượng gạo 
trong hợp đồng tập trung. Các thương 
nhân đầu mối không tham gia ký kết 
hợp đồng tập trung được phân bổ thực 
hiện 1/3 số lượng 20% lượng gạo 
trong hợp đồng tập trung. 

Thương nhân đầu mối không ký 
kết hợp đồng tập trung theo cơ chế 
đầu mối luân phiên có trách nhiệm 
cùng thương nhân đầu mối ký kết hợp 

đồng tập trung và Hiệp hội Lương 
thực Việt Nam xây dựng phương án 
giao dịch, dự thầu. Phối hợp với 
thương nhân đầu mối ký kết hợp đồng 
tập trung theo dõi tình hình thị trường 
và các vấn đề liên quan đến đợt đấu 
thầu; trao đổi với Hiệp hội Lương 
thực Việt Nam về phương án giao 
dịch, dự thầu. Tham gia chuẩn bị 
nguồn hàng để thực hiện hợp đồng; 
cùng thương nhân đầu mối ký kết hợp 
đồng tập trung tổ chức thực hiện hợp 
đồng đã ký. Thực hiện 1/3 lượng gạo 
mà các thương nhân được phân giao 
nhưng không thực hiện hoặc trả lại. 

Về quy trình phân bổ chỉ tiêu 
ủy thác xuất khẩu, sau khi nhận được 
báo cáo của thương nhân đầu mối về 
việc đàm phán, giao dịch, dự thầu 
hoặc kết quả ký kết hợp đồng tập 
trung, Hiệp hội Lương thực Việt Nam 
thông báo ngay bằng văn bản cho các 
thương nhân kinh doanh xuất khẩu 
gạo biết để đăng ký chỉ tiêu ủy thác 
xuất khẩu. Trong thời hạn 07 ngày 
làm việc, kể từ ngày có thông báo của 
Hiệp hội Lương thực Việt Nam, 
thương nhân gửi hồ sơ đăng ký chỉ 
tiêu ủy thác xuất khẩu đến Hiệp hội 
Lương thực Việt Nam bằng văn bản 
hoặc email. Căn cứ hồ sơ đăng ký của 
thương nhân, cân đối nguồn gạo hàng 
hóa và tình hình mùa vụ thu hoạch 
trong nước, Hiệp hội Lương thực Việt 
Nam lập phương án phân bổ chỉ tiêu 
thực hiện theo quy định. 

Thông tư này có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày 15/11/2018. 
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7. SỬA ĐỔI MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ 
CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT 
ĐỊNH HÀNH CHÍNH THUẾ 

Ngày 27/9/2018, Bộ Tài chính 
đã ban hành Thông tư 87/2018/TT-
BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 
215/2013/TT-BTC về cưỡng chế thi 
hành quyết định hành chính thuế 

Theo đó, Thông tư này là quy 
định được tạm dừng hoặc chưa thực 
hiện biện pháp cưỡng chế thuế nếu 
đến thời hạn áp dụng biện pháp cưỡng 
chế mà cơ quan thuế đã ban hành một 
trong các văn bản: Thông báo nộp dần 
tiền thuế nợ; Quyết định gia hạn nộp 
thuế; Thông báo không tính tiền chậm 
nộp. 

Đối với tổ chức, cá nhân bị 
cưỡng chế, Quyết định cưỡng chế phải 
gửi cho đối tượng bị cưỡng chế trước 
khi tiến hành cưỡng chế. Trường hợp 
người nộp thuế đã có tài khoản giao 
dịch thuế điện tử thì quyết định cưỡng 
chế được gửi theo phương thức điện 
tử. Trường hợp người nộp thuế chưa 
có tài khoản giao dịch thuế điện tử thì 
quyết định cưỡng chế được giao trực 
tiếp hoặc gửi bằng thư bảo đảm qua 
đường bưu điện. Quyết định cưỡng 
chế chấm dứt hiệu lực kể từ khi đối 

tượng bị cưỡng chế chấp hành xong 
quyết định xử lý vi phạm hành chính 
về thuế hoặc đối tượng bị cưỡng chế 
đã nộp đủ tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền 
chậm nộp tiền thuế, tiền chậm nộp 
tiền phạt bị cưỡng chế vào ngân sách 
nhà nước hoặc số tiền thuế nợ, tiền 
phạt, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền 
chậm nộp tiền phạt bị cưỡng chế 
thuộc trường hợp được gia hạn nộp 
thuế hoặc nộp dần tiền thuế nợ hoặc 
không tính tiền chậm nộp. 

Quyết định cưỡng chế phải 
được ban hành tại các thời điểm: sau 
ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày số 
tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế hết 
thời hạn nộp thuế; hết thời hạn cho 
phép nộp dần tiền thuế nợ theo quy 
định của pháp luật; ngay sau ngày hết 
thời hạn gia hạn nộp thuế; ngay sau 
ngày người nộp thuế không chấp hành 
quyết định xử phạt vi phạm hành 
chính về thuế theo thời hạn ghi trên 
quyết định xử phạt (trừ trường hợp 
được hoãn hoặc tạm đình chỉ thi hành 
quyết định xử phạt vi phạm hành 
chính về thuế). 

Thông tư này có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày 15/11/2018. 

 
VĂN BẢN TRÊN BÀN SOẠN THẢO 

 

DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ 
PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG 
LĨNH VỰC GIÁO DỤC 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang 
tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo Nghị 
định quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực giáo dục. Theo 

đó, các cơ sở giáo dục mầm non; cơ 
sở giáo dục phổ thông; cơ sở giáo dục 
thường xuyên; đại học, học viện, 
trường đại học; trường cao đẳng sư 
phạm, trường trung cấp sư phạm, viện 
nghiên cứu khoa học được giao đào 
tạo trình độ tiến sĩ; Trung tâm kiểm 
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định giáo dục, tổ chức kinh doanh 
dịch vụ tư vấn du học và tổ chức thực 
hiện dịch vụ gắn với hoạt động giáo 
dục thuộc thẩm quyền quản lý nhà 
nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
doanh nghiệp xuất bản, sản xuất, cung 
ứng sách giáo khoa, giáo trình, thiết 
bị giáo dục vi phạm các quy định của 
Nghị định này sẽ bị xử phạt vi phạm 
hành chính. 

Đối với mỗi hành vi vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực giáo dục, tổ 
chức, cá nhân vi phạm hành chính 
phải chịu hình thức xử phạt chính là 
phạt tiền. Tùy theo tính chất, mức độ 
vi phạm, tổ chức, cá nhân có hành vi 
vi phạm hành chính còn có thể bị áp 
dụng một hoặc nhiều hình thức xử 
phạt bổ sung như tước quyền sử dụng 
có thời hạn từ 01 tháng đến 24 tháng 
đối với các loại giấy phép, chứng chỉ 
hành nghề trong lĩnh vực giáo dục; 
đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 01 
tháng đến 24 tháng. Ngoài ra, vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực giáo 
dục còn có thể bị áp dụng một 
hoặc các biện pháp khắc phục hậu 
quả sau: buộc giải thể cơ sở giáo dục, 
tổ chức thuộc cơ sở giáo dục, tổ chức 
thực hiện dịch vụ giáo dục; buộc hủy 
bỏ văn bản đã ban hành không đúng 
thẩm quyền hoặc có nội dung trái 
pháp luật; buộc hủy bỏ sách, giáo 
trình, tài liệu, thiết bị dạy học có nội 
dung xuyên tạc, kích động bạo lực, 
ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục 
của dân tộc; buộc khôi phục tình 
trạng ban đầu đã bị thay đổi do hành 
vi viết thêm, sửa nội dung bài thi, học 
bạ, sổ điểm, phiếu điểm hoặc các tài 
liệu có liên quan đến việc đánh giá kết 

quả học tập và rèn luyện của người 
học; buộc hủy bỏ kết quả thi, kết quả 
đánh giá môn học, kết quả bảo vệ 
luận văn, luận án không đúng quy 
định; buộc đảm bảo quyền lợi của thí 
sinh đối với hành vi làm mất bài thi... 

Theo đó, phạt tiền từ 5.000.000 
đồng đến 10.000.000 đồng đối với 
hành vi sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch 
nội dung trong quyết định thành lập, 
quyết định cho phép thành lập cơ sở 
giáo dục hoặc tổ chức dịch vụ giáo 
dục; phạt tiền từ 20.000.000 đồng 
đến 40.000.000 đối với hành vi tự ý 
thành lập cơ sở giáo dục hoặc tổ chức 
dịch vụ giáo dục; phạt tiền từ 6.000.000 
đồng đến 8.000.000 đối với hành vi tổ 
chức dạy thêm theo các lớp học chính 
khóa; phạt tiền từ 6.000.000 đồng 
đến 8.000.000 đồng đối với hành vi tổ 
chức dạy thêm không đúng địa điểm 
đã được cấp phép; tổ chức dạy thêm không 
đúng đối tượng, không đúng nội dung đã 
được cấp phép; phạt tiền từ 8.000.000 
đồng đến 10.000.000 đối với trường trung 
cấp sư phạm, trường cao đẳng sư 
phạm, cơ sở giáo dục đại học tổ chức 
dạy thêm theo chương trình giáo dục 
phổ thông; phạt tiền từ 8.000.000 đồng 
đến 10.000.000 đối với hành vi tổ chức 
hoạt động dạy thêm khi giấy phép đã 
hết hạn; phạt tiền từ 8.000.000 đồng 
đến 10.000.000 đồng đối với hành vi ép 
buộc học sinh học thêm; phạt 
tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đối 
với hành vi tổ chức hoạt động dạy 
thêm khi chưa được cấp phép. 

Vi phạm quy định về hoạt động 
tuyển sinh phạt tiền từ 6.000.000 đồng 
đến 10.000.000 đồng nếu thông báo 
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tuyển sinh không đúng hoặc không đầy 
đủ thông tin; không thực hiện đúng 
với nội dung của thông báo tuyển 
sinh. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng 
đến 20.000.000 đồng đối với hành vi 
xác định chỉ tiêu tuyển sinh vượt năng 
lực thực tế, không công khai đề án 
tuyển sinh, công khai thông tin trong 
đề án tuyển sinh sai sự thật, công khai 
không đúng thông tin liên quan đến 
tiêu chí xác định chỉ tiêu tuyển sinh. 

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng 
đến 10.000.000 đồng đối với hành vi 
tự ý thêm, bớt nội dung môn học hoặc 
không tổ chức bảo vệ chuyên đề, đồ 
án, khóa luận tốt nghiệp, luận văn, 
luận án đã quy định trong chương 
trình đào tạo. Phạt tiền từ 10.000.000 
đồng đến 15.000.000 đồng đối với 

hành vi không đảm bảo khối 
lượng kiến thức tối thiểu đối với mỗi 
trình độ của giáo dục đại học. Phạt 
tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 
đồng đối với hành vi tổ chức thực hiện 
chương trình đào tạo không đúng thời 
gian đào tạo hoặc hình thức đào 
tạo. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 
30.000.000 đồng đối với hành vi 
giảng dạy chương trình giáo dục có 
yếu tố nước ngoài không đúng theo 
chương trình trong hồ sơ đăng ký hoạt 
động. 

Nghị định này dự kiến có hiệu 
lực thi hành trong năm 2018 và thay 
thế Nghị định số 138/2013/NĐ-CP 
ngày 22/10/2013 của Chính phủ quy 
định về xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực giáo dục. 

 
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT 

 

1. Hỏi: Việc giải quyết tố cáo phải 
thực hiện theo những nguyên tắc nào? 

* Trả lời: Điều 4 Luật Tố cáo số 
25/2018/QH14 ngày 12/6/2018 quy 
định nguyên tắc giải quyết tố cáo như 
sau: 

1. Việc giải quyết tố cáo phải 
kịp thời, chính xác, khách quan, đúng 
thẩm quyền, trình tự, thủ tục và thời 
hạn theo quy định của pháp luật; 

2. Việc giải quyết tố cáo phải 
bảo đảm an toàn cho người tố cáo; 
bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp 
của người bị tố cáo trong quá trình 
giải quyết tố cáo. 

 

2. Hỏi: Trách nhiệm của cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có thẩm quyền trong 
việc tiếp nhận, giải quyết tố cáo? 

* Trả lời: Khoản 1 Điều 5 Luật Tố 
cáo số 25/2018/QH14 ngày 12/6/2018 
quy định cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
thẩm quyền, trong phạm vi nhiệm vụ, 
quyền hạn của mình, có trách nhiệm 
sau đây: 

1. Tổ chức việc tiếp nhận và 
giải quyết tố cáo theo đúng quy định 
của pháp luật; áp dụng biện pháp cần 
thiết nhằm ngăn chặn thiệt hại có thể 
xảy ra; bảo đảm an toàn cho người tố 
cáo; xử lý nghiêm minh người có 
hành vi vi phạm pháp luật và chịu 
trách nhiệm trước pháp luật về quyết 
định của mình; 
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2. Bảo đảm quyền và lợi ích 
hợp pháp của người bị tố cáo khi chưa 
có kết luận nội dung tố cáo của người 
giải quyết tố cáo. 

 

3. Hỏi: Theo Luật Tố cáo, người bị tố 
cáo có những nghĩa vụ gì? 

* Trả lời: Khoản 2 điều 10 Luật Tố 
cáo số 25/2018/QH14 ngày 12/6/2018 
quy định người bị tố cáo có các nghĩa 
vụ sau đây: 

1. Có mặt để làm việc theo yêu 
cầu của người giải quyết tố cáo; 

2. Giải trình về hành vi bị tố 
cáo; cung cấp thông tin, tài liệu liên 
quan khi cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
thẩm quyền yêu cầu; 

3. Chấp hành nghiêm chỉnh 
quyết định xử lý theo kết luận nội 
dung tố cáo của cơ quan, tổ chức, cá 
nhân có thẩm quyền. 

4. Bồi thường thiệt hại, bồi 
hoàn do hành vi trái pháp luật của 
mình gây ra. 

 

4. Hỏi: Người giải quyết tố cáo có các 
nghĩa vụ gì? 

* Trả lời: Khoản 2 điều 11 Luật Tố 
cáo số 25/2018/QH14 ngày 12/6/2018 
quy định người giải quyết tố cáo có 
các nghĩa vụ sau đây: 

1. Bảo đảm khách quan, trung 
thực, đúng pháp luật trong việc giải 
quyết tố cáo; 

2. Áp dụng các biện pháp bảo 
vệ cần thiết theo thẩm quyền hoặc 

kiến nghị cơ quan có thẩm quyền áp 
dụng các biện pháp bảo vệ người tố 
cáo; 

3. Không tiết lộ thông tin về 
việc giải quyết tố cáo; bảo đảm quyền 
và lợi ích hợp pháp của người bị tố 
cáo khi chưa có kết luận nội dung tố 
cáo; 

4. Thông báo cho người tố cáo 
về việc thụ lý hoặc không thụ lý tố 
cáo, việc chuyển vụ việc tố cáo đến cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền 
giải quyết, gia hạn giải quyết tố cáo, 
đình chỉ, tạm đình chỉ việc giải quyết 
tố cáo, tiếp tục giải quyết tố cáo, kết 
luận nội dung tố cáo; 

5. Thông báo cho người bị tố 
cáo về nội dung tố cáo, gia hạn giải 
quyết tố cáo, đình chỉ, tạm đình chỉ 
việc giải quyết tố cáo, tiếp tục giải 
quyết tố cáo; gửi kết luận nội dung tố 
cáo cho người bị tố cáo; 

6. Chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về việc giải quyết tố cáo; 

7. Bồi thường thiệt hại, bồi 
hoàn do hành vi giải quyết tố cáo trái 
pháp luật của mình gây ra. 


